
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 03

Cách thức thực hiện
Quyết định 
công bố của 
Bộ ngànhSTT Tên TTHC Mã số TTHC 

(CSQLQG)

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
thực hiện

Trực 
tiếp BCCI Trực 

tuyến
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 01
LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 01

1

Cấp chính sách nội 
trú cho học sinh, 
sinh viên tham gia 
chương trình đào 
tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp tại 
các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công 
lập trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương

2.001959

03 
ngày 
làm 
việc

Không

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Cơ sở giáo 
dục nghề 
nghiệp.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
Cơ sở giáo 
dục nghề 
nghiệp.

X X

Quyết định số 
1674/QĐ-

BGDĐT ngày 
24/6/2025 của 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 02
LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 02



2

1

Cấp chính sách nội 
trú cho học sinh, 
sinh viên tham gia 
chương trình đào 
tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp tại 
các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp tư thục 
hoặc cơ sở giáo dục 
có vốn đầu tư nước 
ngoài

2.001960

03 
ngày 
làm 
việc

Không

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Bất kỳ Trung 
tâm PVHCC 
cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Tây 
Ninh. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội.
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
UBND cấp xã

X X Toàn 
trình

Quyết định số 
1674/QĐ-

BGDĐT ngày 
24/6/2025 của 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

2

Cấp chính sách nội 
trú cho học sinh, 
sinh viên tham gia 
chương trình đào 
tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp tại 
các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công 
lập trực thuộc cấp 
xã

2.002284

03 
ngày 
làm 
việc

Không

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp

Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: 
Cơ sở giáo 
dục nghề 
nghiệp
- Cơ quan có 
thẩm quyền: 
Cơ sở giáo 
dục nghề 
nghiệp

X X

Quyết định số 
1674/QĐ-

BGDĐT ngày 
24/6/2025 của 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo
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